Tr­êng MÉu gi¸o sao s¸nKÕ ho¹ch chñ ®Ò  : Nội quy lớp 5B
Thời gian thực hiện : 4 tuần ( Từ ngày  6/ 8 đến 31/9/2017)


 I. MỤC TIÊU
1. Phát triển thể chất

- Trẻ biết cách rửa tay, rửa mặt, chải răng đúng cách.

- Trẻ biết cách chơi trò chơi- Trẻ chơi đúng luật trò chơi: Mèo đuổi chuột.Thả đỉa ba ba, Xi bô khoai, Bịt mắt bắt dê
- Trẻ biết được một số đội hình đội ngũ, nội quy giờ ăn, giờ ngủ, cất giày dép ba lô đúng nơi quy định.
2. Phát triển nhận thức

- Trẻ biết một số quy định trong lớp học: Nghe lời cô giáo, không nói chuyện trong giời học, sắp xếp đồ chơi gọn gàng, biết giờ nào việc ấy...

- Trẻ biết thực hiện thao tác vệ sinh cá nhân và nhận được kí hiệu của mình.

- Trẻ biết vị trí các góc chơi và đồ chơi của từng góc trong lớp.

3. Phát triển ngôn ngữ

- Trẻ đọc thuộc lời trò chơi: Mèo đuổi chuột, Thả đỉa ba ba
- Sử dụng các từ chào hỏi trong giao tiếp
4. Phát triển thẩm mĩ

- Trẻ thuộc bài hát, nhớ tên bài, thích hát và thể hiện tình cảm, h¸t ®óng giai ®iÖu , lêi ca cña bµi h¸t : Đi học.Lớp chúng mình rất vui.
- Trẻ thuộc giai điệu bài hát, trÎ nhí một số ®éng t¸c khi tËp kÕt hîp víi lêi bµi h¸t. Bước đầu trẻ tập được một số động tác cơ bản.

- Trẻ biết cùng cô xây dựng nội quy giờ chơi - Nhớ và thực hiện trong các giờ chơi 

5. Phát triển TCKNXH

- Trẻ biết các lễ giáo trong lớp:  Chào  hỏi các cô, các bác, ông bà bố mẹ; biết thưa gửi khi trẻ có nhu cầu, lễ phép với mọi người...

- Trẻ biết được một số nội quy giờ học. Thuộc nội quy giờ học. Biết quan tâm chia sẻ cùng bạn

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1: “Ngôi nhà của bé” 
	1
	Từ 28/10 đến 01/11
	Lê Kim Oanh

	

	Nhánh 2: “Người thân trong gia đình bé” 
	1
	Từ 04/11 đến 08/11
	
	

	Nhánh 3: “Nhu cầu gia đình”
	1
	Từ 11/11 đến 14/11
	
	

	Nhánh 4: “Đồ dùng gia đình”
	1
	Từ 18/11 đến 22/11
	
	


III. CHUẨN BỊ
	
	Nhánh 1

“Ngôi nhà của bé”
	Nhánh 2

“Người thân

trong gia đình”
	Nhánh 3

“Nhu cầu gia đình”

	Nhánh 4

“Đồ dùng gia đình”

	Giáo viên
	- Lập kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện các bài dạy trong nhánh.
 - Tạo môi trường cho trẻ hoạt động, chuẩn bị tranh ảnh, lịch, nguyên vật liệu khác nhau:

+ Tranh ảnh về gia đình, một số kiểu nhà.

+ Tranh, ảnh minh họa nội dung bài thơ, câu chuyện thuộc chủ đề gia đình.

+ Mẫu gợi mở góc tạo hình, xây dựng…


	- Lập kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện các bài dạy trong nhánh.
- Cùng phụ huynh học sinh tổ chức cho trẻ đến thăm nhà bạn.

 - Tạo môi trường cho trẻ hoạt động, chuẩn bị tranh ảnh, lịch, nguyên vật liệu khác nhau:

+ Tranh ảnh về người thân trong gia đình.

+ Tranh, ảnh minh họa nội dung bài thơ, câu chuyện thuộc chủ đề.

+ Các mẫu gợi mở góc tạo hình, xây dựng…  
	- Lập kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện các bài dạy trong nhánh.
- Tạo môi trường cho trẻ hoạt động, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, đồ dùng cho trẻ chơi trong góc.


	- Lập kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện các bài dạy trong nhánh.
- Tạo môi trường cho trẻ hoạt động, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, đồ dùng cho trẻ chơi trong góc.



	Nhà trường
	- Chuẩn bị các cơ sở vật chất trang thiết bị, các nguyên vật liệu, tranh, ảnh, sách, truyện về chủ đề “Gia đình”.
- Tạo điều kiện cho lớp thăm quan nhà bạn trong lớp, một số nhà gần trường.

- Cung cấp các phương tiện cho trẻ hoạt động.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. 
	- Chuẩn bị các cơ sở vật chất trang thiết bị, các nguyên vật liệu, tranh, ảnh, sách, truyện về chủ đề “Gia đình”.
- Tạo điều kiện cho lớp thăm quan nhà bạn trong lớp, một số nhà gần trường.

- Cung cấp các phương tiện cho trẻ hoạt động.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. 
	- Chuẩn bị các cơ sở vật chất trang thiết bị, các nguyên vật liệu, tranh, ảnh, sách, truyện về chủ đề “Gia đình”.
- Tạo điều kiện cho lớp thăm quan nhà bạn trong lớp, một số nhà gần trường.

- Cung cấp các phương tiện cho trẻ hoạt động.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. 
	- Chuẩn bị các cơ sở vật chất trang thiết bị, các nguyên vật liệu, tranh, ảnh, sách, truyện về chủ đề “Gia đình”.
- Tạo điều kiện cho lớp thăm quan nhà bạn trong lớp, một số nhà gần trường.

- Cung cấp các phương tiện cho trẻ hoạt động.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. 

	Phụ huynh
	-Giúp con tìm hiểu về:
+ Đặc điểm ngôi nhà của mình, và một số ngôi nhà khác.

+ Kết hợp với giáo viên rèn thao tác: Rửa tay, rửa mặt và một số kiến thức, kỹ năng đã học ở lớp.

- Mang cho con 1 ảnh gia đình.

- Có thể đóng góp nguyên học liệu: Chai, lọ, vỏ hộp, điện thoại hỏng...


	- Giúp con tìm hiểu về: Tên gọi, đặc điểm, sở thích, nghề nghiệp của một số thành viên trong gia đình.
- Kết hợp cùng giáo viên tổ chức cho trẻ thăm nhà bạn.

- Có thể đóng góp nguyên học liệu: Chai, lọ, vỏ hộp, điện thoại hỏng...

- Kết hợp với giáo viên rèn thao tác: Rửa tay, rửa mặt và một số kiến thức, kỹ năng đã học ở lớp.  
	- Giúp con tìm hiểu về: Một số nhu cầu, hoạt động chung của gia đình: chuyến du lịch, sinh hoạt cuối tuần...
- Có thể đóng góp nguyên học liệu: Chai, lọ, vỏ hộp, điện thoại hỏng...

- Kết hợp với giáo viên rèn kỹ năng đã học ở lớp.

	  - Giúp con tìm hiểu về: Đặc điểm, công dụng, cách sử dụng một số đồ dùng trong gia đình.
- Có thể đóng góp nguyên học liệu: Chai, lọ, vỏ hộp, điện thoại hỏng...

- Kết hợp với giáo viên rèn kỹ năng đã học ở lớp. 



	Trẻ
	 - Quan tâm hỏi người lớn về đặc điểm ngôi nhà của mình, hàng xóm: địa chỉ, khu vực không an toàn…
- Cùng cô tạo môi trường nhánh.

- Ôn các bài học trên lớp.

- Tạo sản phẩm về chủ đề nhánh. 


	- Quan tâm hỏi cha mẹ, người lớn về nhưng người thân trong gia đình: Sở thích, thói quen, số điện thoại…
- Cùng cô tạo môi trường nhánh.

- Biết chơi các trò chơi và nắm được các luật của trò chơi mà cô đưa ra.

- Ôn các bài học trên lớp.

- Tạo sản phẩm chủ đề nhánh.     
	 - Quan tâm hỏi người lớn về thói quen sinh hoạt của gia đình, ý nghĩa những hoạt động chung.
- Cùng cô tạo môi trường nhánh.

- Ôn các bài học trên lớp.

- Tạo sản phẩm về chủ đề.   

	- Quan tâm hỏi người lớn về đặc điểm, công dụng, cách sử dụng… của một số đồ dùng gia đình.
- Cùng cô tạo môi trường nhánh.

- Ôn các bài học trên lớp.

- Tạo sản phẩm về chủ đề nhánh.   


III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 
	Thời gian
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ

	Trò chuyện nhận biết một số loại bệnh tật liên quan đến ăn uống (sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì,…)
Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai

Trò chuyện về những việc gia đình đã làmngày hôm qua. Nói về dự định của gia đình trong tương lai.

Thông tin về gia đình và các thành viên trong gia đình (tên, tuổi, sở thích, nghề nghiệp, địa chỉ, nhu cầu, số điện thoại…)
Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép
Trò chuyện về vị trí và trách nhiệm của bản thân trong gia đình và lớp học
Thể hiện lời nói và cử chỉ lễ phép, lịch sự trong giao tiếp
Nghe nhạc: Gia đình nhỏ hạnh phúc to,  chỉ có một trên đời, bàn tay mẹ, cô giáo miền xuôi…
Trò chuyện về các hành động gây nguy hiểm đối với bản thân, các bạn khi ở lớp ở trường.

Trò chuyện về ngày 20/11.

	Thể dục sáng:


	* KĐ: Trẻ đi chạy với các kiểu đi: 

- Đi bằng mép ngoài bàn chân, đi khuỵu gối. Đi bằng mũi bàn chân, gót bàn chân…

* TĐ: 
a.Trẻ tập BTPTC 
- ĐT hô hấp: Thổi bóng bay

- ĐT tay: Quay tay dọc thân tay đưa lên cao nghiêng người sang 2 bên

- ĐT chân: Ngồi khuỵ gối tay đưa ra trước

- ĐT bật: Bật tại chỗ

*Trò chơi: VĐ theo nhạc bài “Vũ điệu múa rối”

* HT: Trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng.    

	Hoạt động Học 
Tuần   1

	PTNN, TCKNXH

Truyện:ai đáng khen nhiều hơn
	PTNT

Đếm trong phạm vi 6, nhận biết số 6
	EDP

Vẽ những người thân yêu trong gia đình 

	PTNN

Trò chơi với chữ a,ă,â       
	PTTC

Ném xa bằng 1 tay

	Tuần   2

	PTNT

Gộp tách trong phạm vi 6
	PTNN

Thăm nhà bà
	PTTM
Cắt dán, trang trí hàng rào


	PTTC

Nhảy lò cò 5m
	PTTCKNXH

Bé giúp mẹ phơi quần áo

	Tuần 3


	PTNT

Tìm  hiểu 1 số đồ dùng trong gia đình
	PTNN

Làm quen chữ: e,ê
	PTTM

KNVĐ: "Nhà của tôi"
	PTTM

Nặn đồ dùng gia đình
	PTTC

Xây dựng, lắp ráp với 12-15 khối

	Tuần 4

	5E

 Khám phá về chiếc tạp dề
	PTTM

Vđ minh họa "Bàn tay mẹ"
	PTNN

Đóng Kịch: Ai đáng khen nhiều hơn
	PTTC

Dạy trẻ chơi trò chơi: Cắp cua
	EDP
Tạp dề tặng mẹ

	Hoạt động ngoài trời  
	- Trò chuyện về ánh nắng mùa thu. Cảm nhận sự khác biệt về thời tiết buổi sáng và buổi trưa trong một ngày.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do  
	- Quan sát, trò chuyện về cách đánh số nhà của một số nhà gần trường
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do
	- Trò chuyện về những hành động tiết kiệm điện trong gia đình bé.
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ.

- Chơi tự do
	- Quan sát, trò chuyện về một số kiểu nhà gần trường bé.
- TCDG: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do
	- Lao động tập thể: Quan sát và trò chuyện về cách sử dụng đồ dùng, dụng cụ làm vườn. Thực hành xới đất.
- TCVĐ:  Kéo co.
- Chơi tự do  

	
	- Trò chuyện về ích lợi của nước với đời sống con người, con vật và cây. Thực hành tưới cây trong vườn trường  
-  TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự do
	-   Trò chuyện về: Các nguồn ánh sáng và cách sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.
-  TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi: Tự do
	- Quan sát, đọc biển số xe ô tô, xe máy  
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- Chơi tự do
	-   Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai

Trò chuyện về những việc gia đình đã làm trong ngày hôm qua. Nói về dự định của gia đình trong tương lai.
-  TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự do
	-   Lao động tập thể: Bé nhặt lá vàng, rác trên sân trường, tưới cây, nhổ cỏ trong vườn trường.
-  TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do

	
	-  Trò chuyện về một số cách sử dụng thiết bị điện an toàn trong gia đình
-  TCVĐ: Thả đỉa ba ba.
- Chơi tự do
	-  Trò chuyện về ích lợi của nước với đời sống con người, con vật và cây. 

Thực hành tưới cây trong vườn trường
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do 
	-  Nhặt lá cây, đếm theo khả năng, xếp lá cây  thành hình theo ý thích
-  TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.

- Chơi tự do
	-  Quan sát, trò chuyện về cách đánh số nhà của một số nhà gần trường
-  TCVĐ: Nhảy lò cò

- Chơi tự do
	- Lao động tập thể: trẻ  tưới cây, nhổ cỏ trong vườn trường.
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba.
- Chơi tự do

	
	-  Quan sát, đọc biển số xe ô tô, xe máy
-  TCVĐ: Thả đỉa ba ba.
- Chơi tự do
	-  Quan sát sự bay hơi của nước trên sân trường. Vẽ bằng bút nước trên sân.
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do 
	-  Trò chuyện về ánh nắng mùa thu. Cảm nhận sự khác biệt về thời tiết buổi sáng và buổi trưa trong một ngày.
-  TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.

- Chơi tự do
	-  Đếm trong phạm vi 6, nhận biết số 6
-  TCVĐ: Nhảy lò cò

- Chơi tự do
	- Lao động tập thể: trẻ  tưới cây, nhổ cỏ trong vườn trường.
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba.
- Chơi tự do

	Vệ sinh

ăn ngủ
	Rèn trẻ giữ gìn vệ sinh cá nhân, đầu tóc, quần áo, gọn gàng, sạch sẽ.
Cách sử dụng ca cốc , bát , thìa, đĩa chén , bình rót …đúng cách.

Tổ chức cho trẻ trực nhật theo tổ.

Trò chuyện nhận biết một số loại bệnh tật liên quan đến ăn uống (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì,…)

	Hoạt động chiều  
	- Nhóm 1: Học tiếng Anh.
- Nhóm 2: Trò chuyện về ích lợi của nước với đời sống con người, con vật và cây.
	- Xem video và trò chuyện về kỹ năng an toàn với 1 số đồ dùng về điện
	- Nhóm 1: Học tiếng Anh.

- Nhóm 2: Chơi trò chơi: Sao chép số nhà
	- Nghe các bài hát thuộc chủ đề: Cả nhà thương nhau, cháu yêu bà, múa cho mẹ xem…
	- Liên hoan văn nghệ.

- Nêu gương bé ngoan

	
	- Nhóm 1: Học tiếng Anh.

- Nhóm 2:  Trò chuyện về những hành động tiết kiệm điện trong gia đình bé.
	Nghe kể truyện: “Ai đáng khen nhiều hơn”.
	- Nhóm 1: Học tiếng Anh.

- Nhóm 2: Nghe các bài hát thuộc chủ đề: Cả nhà thương nhau, cháu yêu bà, múa cho mẹ xem…
	- Trò chuyện về các hành động gây nguy hiểm đối với bản thân, các bạn khi ở lớp ở trường
	- Lao động tập thể: Lau dọn giá đồ chơi

- Nêu gương bé ngoan



	
	- Nhóm 1: Học tiếng Anh.

- Nhóm 2:  Trò chuyện về: Các nguồn ánh sáng và cách sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.
	- Trò chuyện về những việc gia đình đã làm trong ngày hôm qua. Nói về dự định của gia đình trong tương lai.
	- Nhóm 1: Học tiếng Anh.

- Nhóm 2:   Trò chuyện về nhu cầu gia đình của bé.
	- Trò chuyện về các hành động gây nguy hiểm đối với bản thân, các bạn khi ở lớp ở trường
	- Lao động tập thể: Lau dọn giá đồ chơi

- Nêu gương bé ngoan



	
	- Nhóm 1: Học tiếng Anh.

- Nhóm 2:  Xem video hướng dẫn sử dụng đồ dùng gia đình an toàn.
	- Trò chuyện về ngày 20-11  
	- Nhóm 1: Học tiếng Anh.

- Nhóm 2:  Đọc thơ: “Thăm nhà bà”    
	- Xem video và trò chuyện về kỹ năng an toàn với 1 số đồ dùng về điện.     
	- Liên hoan văn nghệ.
- Nêu gương bé ngoan  


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động/trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối

vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	Góc gia đình
	- Trẻ biết chế biến món ăn, biết sử dụng an toàn một số dụng cụ chế biến: dao, kéo...

- Trẻ có kĩ năng thực hiện thao tác chế biến một số món ăn đơn giản.

- Trẻ hứng thú chơi, phối hợp các bạn trong nhóm chơi.
	- Tổ chức sinh nhật các thành viên trong gia đình.  
	- Thẻ đăng kí.

· Tranh ảnh gợi mở.

- Đồ dùng, đồ chơi: đồ dùng nấu ăn,chơi bế em.
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Bé giúp mẹ làm việc nhà: Phơi quần áo, dọn dẹp nhà cửa.  

- Cách sử dụng ca cốc , bát , thìa, đĩa chén , bình rót …đúng cách
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Sum họp cuối tuần.   
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Gia đình đi du lịch. 
	
	
	
	x
	x

	2
	
	Góc bán hàng
	- Trẻ biết nhập vai chơi, sắp đặt các loại mặt hàng cho đúng chủng loại.

- Trẻ có kỹ năng phân vai, thỏa thuận vai chơi. Giao tiếp cởi mở, vui vẻ.

- Trẻ hứng thú chơi. 


	- Bán thực phẩm, đồ gia dụng.
	- Thẻ đăng ký góc chơi.

- Đồ chơi là đồ dùng, dụng cụ trong gia đình: Nồi cơm điện, quạt, tủ lạnh, ti vi...

- Các loại trang phục, giày dép...

- Các loại thực phẩm. 
	x
	x
	x
	x

	3
	
	Góc xây dựng- lắp ghép
	- Biết cách tự lựa chọn trò chơi, phân vai chơi, lựa chọn vật liệu chơi, thực hiện vai trò trong nhóm chơi. 

- Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa. Rèn kỹ năng sắp xếp bố cục hợp lý, sử dụng các nguyên vật liệu để tạo thành các công trình.

- Trẻ hứng thú, trân trọng với công trình xây dựng, có ý thức cất dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng. Liên kết các nhóm chơi.  
	- Xây ngôi nhà của bé.

- Xây theo ý thích.

- Lắp ghép đồ dùng đồ chơi  theo ý thích
	- Thẻ đăng ký góc.

- Các loại đồ chơi lắp ráp.

- Một số đồ chơi tự tạo: Xích đu, cầu tụt...

- Mẫu gợi mở


	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Xây khu chung cư
- Xây theo ý thích.

- Lắp ghép đồ dùng đồ chơi  theo ý thích.
- Xây dựng, lắp ráp với 12-15 khối  
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Xây khu vui chơi 

- Xây theo ý thích.

- Lắp ghép đồ dùng đồ chơi  theo ý thích.
- Xây dựng, lắp ráp với 12-15 khối  
	
	
	
	x
	x

	4
	
	Góc steam,  nghệ thuật
	-Trẻ biết sử dụng đồ dùng, học liệu để tạo sản phẩm theo ý thích.

- Trẻ có kỹ năng vẽ, nặn, sử dụng đồ dùng, học liệu tạo hình.

- Trẻ hứng thú, kiên trì tham gia hoạt động.
	- Nặn đồ dùng gia đình.


	- Thẻ đăng ký góc chơi

- Tranh cung cấp kiến thức bằng nhiều chất liệu

- Một số mẫu gợi mở: nặn đồ dùng gia đình...

- Một số học liệu
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	- Vẽ những người thân yêu trong gia đình
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Hoàn thành bức tranh chung
- Làm đồ chơi theo ý thích 
	
	x
	x
	x
	x

	5
	
	Góc khám phá
	- Trẻ biết vận dụng các kỹ năng: đếm, gộp tách, so sánh, phân loại…để thực hiện các yêu cầu của trò chơi.

- Trẻ có kỹ năng đếm, gộp tách, so sánh, phân loại… để thực hiện các yêu cầu của trò chơi. Có kỹ năng đơn giản sử dụng máy tính để chơi trò chơi Kidsmart, E-learning.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
	- Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng Elearning trên máy tính.

- Phân biệt hành vi đúng sai và gắn gương mặt cảm xúc tương ứng


	- Thẻ đăng ký góc chơi

- Bàn cờ, quân cờ ôn đếm số lượng, gộp tách, phân loại....

-Trò chơi Kidsmart, E-learning.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Xem video và trò chuyện về kỹ năng an toàn với 1 số đồ dùng về điện
	
	
	x
	x
	

	
	
	
	
	- Tìm  hiểu 1 số đồ dùng trong gia đình
	
	
	
	
	x

	6
	
	Góc văn học-chữ viết
	- Trẻ nhận biết các chữ cái đã học, biết cách chơi các trò chơi với chữ cái. Biết sử dụng từ, câu để kể chuyện.

- Trẻ có kỹ năng phát âm, phân biệt điểm giống và khác nhau giữa các chữ cái đã học. Có kỹ năng lật giở sách, sử dụng ngôn ngữ phù hợp khi kể chuyện. 
Trẻ bày tỏ nhu cầu và hiểu biết bằng câu đơn, câu ghép.

- Trẻ hứng thú chơi. Có ý thức sắp xếp sách truyện, đồ dùng sau khi chơi.


	- Trò chơi với chữ cái: a,ă,â                 

- Làm quen chữ: e,ê
	- Thẻ đăng ký góc chơi.

- Thơ truyện chữ to.

- Tranh, truyện về chủ đề.

- Đồ dùng làm album.

	
	x
	
	x

	
	
	
	
	- Sử dụng ký hiệu viết thiệp 20/11 tặng cô.
- Đọc thơ “Em yêu cô giáo”
	
	
	
	
	x

	7
	
	Góc âm nhạc
	- Trẻ biết hát, múa, biểu diến các bài hát về chủ đề bằng các hình thức khác nhau.

- Trẻ có kỹ năng ca hát, vận động theo nhạc.

- Trẻ hứng thú chơi, có ý thức cất đồ dùng gọn gàng sau khi chơi.
	- Nghe các bài hát thuộc chủ đề: Cả nhà thương nhau, cháu yêu bà, múa cho mẹ xem…
	- Thẻ đăng ký góc chơi.
- Dụng cụ âm nhạc.

- Nhạc bài hát thuộc chủ điểm.

	
	
	x
	x

	8
	
	Góc vận động
	- Trẻ biết chơi các trò chơi trong góc chơi.

- Trẻ có kỹ năng sử dụng các đồ dùng, đồ chơi trong góc chơi. Có kỹ năng vận động với đồ dùng, dụng cụ.

- Trẻ cất đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp sau khi chơi.


	-Trò chơi: Cắp cua
- Bẻ, nắn, lắp ráp, nặn…thành hình , khối .
	- Thẻ đăng ký góc chơi.

- Đồ dùng, dụng cụ góc vận động.

- Đồ dùng chơi trò chơi dân gian.


	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Ném xa bằng 1 tay
Nhảy lò cò 5m
	
	
	
	x
	x


KẾ HOẠCH TUẦN I
Thứ 2 ngày 28 tháng 10 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học
Truyện: “Ai đáng khen nhiều hơn”


	- Trẻ hiểu nội dung truyện.

- Rèn trẻ kỹ năng nghe-hiểu, diễn đạt hiểu biết của mình rõ ràng. Nói đủ câu, biết thưa gửi.

- Trẻ yêu quý, quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình và những người xung quanh.

	- Nhạc bài “Mẹ ơi có biết”.
- Đường link truyện:
https://youtu.be/ZwTd_znvWgU?si=FwFhdGMKoxNfg_RZ

- Giọng kể, điệu bộ, cử chỉ, ánh mắt, nét mặt của cô.

- Sa bàn, rối các nhân vật.


	1.Hoạt động 1: Ca hát “Mẹ ơi có biết”.
- Trẻ hát và vận động theo nhạc bài hát.

2. Hoạt động 2: Kể chuyện: “Ai đáng khen nhiều hơn”

*Lần 1: 

- Trẻ nghe cô giới thiệu tên truyện.
- Trẻ nghe cô kể diễn cảm (kết hợp ánh mắt, nét mặt, cử chỉ…)

+ Trẻ nói tên truyện. 
+ Trong truyện có những nhân vật nào?
+ Trẻ nghe cô giải thích từ “Hăm  hở”

+ Trẻ cùng cô tóm tắt nội dung truyện. 

- Trẻ chơi trò chơi: “Trời nắng, trời mưa”.

*Lần 2:

- Trẻ cùng cô chuẩn bị sa bàn.

- Trẻ nghe cô kể.

- Trẻ trò chuyện về nội dung truyện:

+ Mẹ Thỏ dặn hai anh em đi đâu và đi như thế nào?
+ Thỏ Anh đã mang về những gì? Vì sao thỏ Anh về muộn?
+ Thỏ mẹ đã dạy hai anh em thỏ những điều gì?

+ Qua câu chuyện này, con học tập ai? Vì sao?
+ Ở nhà, con đã giúp đỡ gì ông bà, cha mẹ?

- Cô giáo dục trẻ: Ngoài việc yêu thương, chăm sóc những người thân trong gia đình, con hãy yêu thương và giúp đỡ cả những người xung quanh. Điều đó sẽ khiến con và mọi người xung quanh đều cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.
- Cô cho trẻ xem video câu chuyện “Ai đáng khen nhiều hơn”
3.Hoạt động 3: Trò chơi: “Thỏ đáng yêu”
- Trẻ chia nhóm, đóng vai là Thỏ Anh, thỏ Em giúp mọi người hái nấm, hái hoa, và tìm gà con bị lạc.


	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 3 ngày 29 tháng 10 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

Đếm trong phạm vi 6, nhận biết số 6
	- Trẻ nhận biết nhóm đối tượng có số lượng là 6, chữ số 6. Trẻ biết cách đếm số lượng, nói kết quả, rồi lấy thẻ số tương ứng.

- Rèn trẻ kỹ năng sử dụng tay phải để chỉ và đếm trên đối tượng. Trẻ đếm và nói kết quả rõ ràng. Trẻ có kỹ năng quan sát và liên hệ những nhóm đồ dùng, đồ chơi quanh lớp có số lượng là 6, phát hiện những đồ dùng có chữ số 6.

- Trẻ có nề nếp khi tham gia hoạt động.


	- Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng. Trong đó đựng 6 lô tô hình mẹ, 5 hình bông hoa.

- Thẻ số 1, 2, 3, 4,5,6

- Những nhóm đồ chơi quanh lớp có số lượng trong phạm vi 6.

- Nhạc trò chơi.


	1. HĐ1: Trò chơi: Ai giỏi hơn

- Trẻ nghe cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Trẻ vỗ tay, dậm chân có số lượng theo yêu cầu của cô.

- Trẻ chơi. Cô và trẻ cùng kiểm tra kết quả.

2. HĐ2: Nhận biết, đếm đối tượng trong phạm vi 6
- Trẻ phát hiện những bộ nhóm đồ chơi có số lượng là 6. Trẻ đếm.

- Cô tặng mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng, về tổ.

- Trẻ nói: Trong rổ có gì?

- Trẻ xếp hết hình mẹ (6 hình) ra bảng, đếm và nói kết quả.

- Trẻ xếp hết số hoa (5 hình) bên dưới, tương ứng với mỗi hình mẹ.
- Trẻ đếm và nói kết quả hai nhóm.

- Trẻ nói: làm thế nào để 2 nhóm có số lượng bằng nhau?

- Trẻ đi lấy và xếp thêm 1 hình hoa dưới hình mẹ, trẻ đếm và nói kết quả.

- Trẻ so sánh số lượng hai nhóm. Trẻ nói lấy thẻ số mấy để biểu thị số lượng của nhóm? Trẻ lấy thẻ số 6 theo hiểu biết của trẻ.

- Cô giới thiệu chữ số 6. Trẻ nhìn và đọc.

- Trẻ lấy thẻ số 6 đặt bên cạnh hai nhóm.

- Trẻ liên hệ thực tế những nhóm đồ dùng, đồ chơi quanh lớp có số lượng là 6, những đồ dùng có chữ số 6.

3. HĐ3: Trò chơi: Tìm nhà
- Trẻ nghe cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Mỗi trẻ có một thẻ số: Thẻ số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trẻ đi xung quanh lớp. Khi nghe hiệu lệnh “tìm nhà”, trẻ tìm thật nhanh về nhà có số nhà tương ứng với chữ số trên thẻ của mình.

- Trẻ chơi. 

- Cô và trẻ kiểm tra kết quả.

- Lần 2: Trẻ đổi thẻ cho nhau.    

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 4 ngày 30 tháng 10 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học
Vẽ những người thân yêu trong gia đình 


	- Trẻ biết hình dáng của người thân trong gia đình mà trẻ định vẽ. Biết cách phối hợp nét để vẽ và phối màu.

- Trẻ có kỹ năng vẽ các nét, tô màu và phối hợp màu.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. 


	- Tranh gợi mở vẽ hình ông, bà, cha, mẹ…

- Giấy A4. Sáp màu, màu nước.

- Vị trí treo sản phẩm.

- Nhạc bài hát: “Cả nhà thương nhau”.  


	1.HĐ1: Trò chơi: Bắt chước tạo dáng một số người thân trong gia đình

- Trẻ nghe cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.

- Trẻ chơi.

2. HĐ2: Vẽ người thân trong gia đình
- Trẻ chuyền tay nhau quan sát, trò chuyện về tranh gợi mở. (Cô gợi ý trẻ nói về: Cách vẽ, các nét vẽ, màu sắc, chất liệu, bố cục, cách tô…)

- Trẻ nghe cô khái quát lại và cung cấp một số từ gợi cảm xúc.

- Cô khẳng định lại cách tô màu chồng khít, không tô ra ngoài đường viền, phối hợp nhiều màu để tạo bức tranh đẹp.

- Mời trẻ lên tô nốt phần còn trống trong tranh.

- Trẻ nói ý tưởng làm của mình.

- Trẻ về nhóm thực hiện.

3.HĐ3: Triển lãm tranh

- Trẻ trưng bày sản phẩm.

- Trẻ giới thiệu bài của mình. Yêu thích nhất điểm gì trong bức tranh của mình.

- Trẻ nhận xét bài của bạn.

- Cô nhận xét chung, khen ngợi trẻ.

- Trẻ múa hát: “Cả nhà thương nhau”.    

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 5 ngày 31 tháng 10 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học
Trò chơi với chữ a,ă,â       

	- Trẻ nhận biết, chữ cái a, ă, â thông qua các trò chơi; nhận biết âm của chữ a, ă, â trong tiếng và từ trọn vẹn thể hiện nội dung chủ đề.
- Trẻ có kỹ năng phát âm, phân biệt âm chữ a, ă, â trong tiếng và từ trọn vẹn. Nghe, hiểu cách chơi, luật chơi của các trò chơi với chữ cái a, ă, â.

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.  
	- Máy tính, các slide powerpoint trò chơi “Chữ nào biến mất”.

- Quân xúc xắc gắn các chữ cái trên các mặt.

- Lô tô hình ảnh có chứa chữ cái a, ă, â: Gia đình, máy giặt, cái rổ.  
- Ba bài thơ chữ to “Em yêu nhà em”
- Mỗi trẻ 1 rổ có các chữ cái: a, ă, â.
- Nhạc trò chơi.
	1.HĐ1: Vận động theo nhạc bài hát “Cho con”
- Trẻ vận động theo nhạc bài hát “Cho con”.

- Cô cho trẻ xem, đọc lời bài hát trên màn hình cùng cô. Trẻ phát hiện ra chữ cái trẻ đã được học trong câu: 
“Ba sẽ là cánh chim, đưa con đi thật xa”
“Ba mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con”

- Trẻ nhìn chữ cái a, ă, â cô chỉ và phát âm.
2. HĐ2: Trò chơi với chữ cái a, ă, â
Trò chơi 1: Chữ gì biến mất
- Trẻ quan sát và ghi nhớ các chữ cái trên màn hình. Sau đó trẻ nhắm mắt lại, khi mở mắt, phát hiện chữ nào biến mất thì trẻ phát âm chữ cái đó. Lần 2, một trẻ sẽ lên nhấp chuột cho chữ mình thích biến mất.
Trò chơi 2: Khoanh tròn chữ 
- Cô giới thiệu bài thơ có chứa chữ a, ă, â. 

 Giới thiệu luật chơi, cách chơi: Trẻ chia ba đội, trong thời gian một bản nhạc, lần lượt từng trẻ của mỗi đội sẽ lên khoanh tròn chữ a, ă, â có trong bài thơ “Em yêu nhà em”. Kết thúc bản nhạc, đội nào khoanh tròn được nhiều chữ cái a, ă, â nhất, đội đó chiến thắng.
Trò chơi 3: Tai ai tinh
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Mỗi trẻ lấy 1 rổ chữ cái về tổ. Trẻ lắng nghe cô đọc từ, trẻ phát hiện từ đó có chứa âm của chữ gì thì tìm và giơ chữ cái đó lên.

- Trẻ chơi, cô và trẻ nhận xét kết quả và khen ngợi trẻ.    

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 6 ngày 1 tháng 11 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học
Ném xa bằng 1 tay

	- Trẻ biết cách ném xa bằng một tay.

- Trẻ có kỹ năng đưa tay từ trước, xuống dưới lên cao, thân trên hơi ngả ra phía sau lấy đà ném mạnh cho túi cát bay đi xa ở điểm tay cao nhất.
- Trẻ có ý thức kỷ luật khi tham gia hoạt động.


	- Xắc xô, vạch xuất phát, túi cát.
- Nhạc tập thể dục.

	1.Hoạt động 1: Khởi động

- Trẻ đi với các kiểu đi: đi kiễng gót, đi bằng gót bàn chân… 

2.Hoạt động 2: Trọng động
*Bài tập phát triển chung: (Mỗi ĐT tập 4 lần x 4 nhịp) Tập theo nhạc: "Bé khỏe bé ngoan"

- ĐT tay: Quay tay dọc thân tay đưa lên cao 
- ĐT lưng bụng: Nghiêng người sang 2 bên

- ĐT chân: Ngồi khuỵ gối tay đưa ra trước

- ĐT bật: Bật tại chỗ
- Nhấn mạnh động tác tay: Quay tay dọc thân tay đưa lên cao.
*VĐCB : “Ném xa bằng một tay”.
- Trẻ trò chuyện về các cách chơi với túi cát.

- 1-2 trẻ chơi thử.

- Trẻ nghe cô giới thiệu tên vận động.

- Trẻ tập thử.

- Trẻ xem cô tập mẫu.

- Trẻ xem cô tập và nghe hướng dẫn động tác : 

Chuẩn bị: đứng chân trước chân sau, tay cầm bao cát cùng phía chân sau .
Tiến hành: Tay đưa từ trước, xuống dưới lên cao, thân trên hơi ngả ra phía sau lấy đà ném mạnh cho túi cát bay đi xa ở điểm tay cao nhất.
- Lần lượt 2 cháu ở 2 hàng thực hiện. Cô chú ý sửa sai và động viên các cháu tập chưa chính xác tập lại.

- Hai đội thi đua.
- Trẻ nói lại tên vận động.

*Trò chơi: Chạy luồn chướng ngại vật.
- Trẻ nghe cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi: Trẻ chia ba đội chơi. Lần lượt từng trẻ ở mỗi đội chạy luồn qua từng chướng ngại vật, mang bóng về đích. Trong thời gian một bản nhạc, đội nào mang được nhiều bóng về nhất, đội đó chiến thắng.  
- Trẻ chơi.

3.Hoạt động 3: Hồi tĩnh

- Trẻ đi dạo chơi nhẹ nhàng 1-2 phút.



	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 2 ngày 4 tháng 11 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học
Gộp tách trong phạm vi 6

	- Trẻ biết gộp, tách 6 đối tượng thành các nhóm nhỏ theo ý thích, và nói cách tách của mình.

- Rèn trẻ kỹ năng gộp, tách 6 đối tượng thành các nhóm nhỏ, kỹ năng diễn đạt cách tách bằng lời. Rèn trẻ khả năng quan sát, liên hệ những cách tách 6 đồ dùng, đồ chơi thành các nhóm nhỏ xung quanh lớp.                                                                            - Trẻ mạnh dạn, hứng thú tham gia các hoạt động.

	- Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng. Trong đó đựng 6 lô tô hình đồ dùng gia đình.

- Những nhóm đồ dùng, đồ chơi quanh lớp có số lượng là 6 được tách thành các nhóm nhỏ.

- Thẻ lô tô ngôi nhà có gắn hình ảnh một số đồ dùng gia đình được tách trong phạm vi 6.

	1. Hoạt động 1: Trò chơi: “Gia đình”
- Trẻ nghe cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Mỗi trẻ là 1 thành viên trong gia đình. Khi cô yêu cầu kết gia đình có bao nhiêu người, thì trẻ sẽ đếm đủ số bạn theo yêu cầu, rồi nắm tay nhau thành vòng tròn.

2. Hoạt động 2: Gộp tách trong phạm vi 6
- Mỗi trẻ lấy 1 rổ đồ dùng về tổ.

- Trẻ quan sát, đếm, xếp 6 tranh lô tô trong rổ ra trước mặt, nói kết quả.

- Trẻ tách nhóm xe thành các nhóm theo ý thích. Trẻ nói cách tách của mình.

- Trẻ quan sát, nói về cách tách của cô.

- Trẻ tách, gộp theo yêu cầu của cô.

- Trẻ liên hệ cách tách các nhóm đồ chơi quanh lớp.

3. Hoạt động 3: “Ai thông minh hơn”

- Trẻ nghe cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Mỗi trẻ có một thẻ lô tô in sẵn các cách tách 6 đồ dùng gia đình thành hai nhóm. Khi có hiệu lệnh, trẻ tìm về ngôi nhà có cách tách giống với cách tách trên thẻ của trẻ.

- Trẻ chơi 2-3 lần. (Sau mỗi lần chơi, trẻ đổi thẻ cho nhau).

- Cô và trẻ kiểm tra kết quả sau mỗi lần chơi.



	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 3 ngày 5 tháng 11 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học
Đọc thơ: “Thăm nhà bà”

	- Trẻ nhớ tên, hiểu nội dung, biết thể hiện cảm xúc phù hợp với nội dung bài thơ khi đọc.

- Trẻ đọc rõ lời, đúng nhịp kết hợp với dụng cụ gõ đệm. Trẻ trả lời đúng nội dung câu hỏi, biết thưa và nói đủ câu.

- Thông qua bài thơ, trẻ thêm yêu bà và những người thân trong gia đình mình.

	- Tranh minh hoạ bài thơ.

- Thơ chữ to có hình ảnh

- Hệ thống câu hỏi.
- Nhạc bài hát: “Finger family” link:
https://youtu.be/YJyNoFkud6g?si=E1jmU4qCRMlzM5ED
	1.Hoạt động 1: Vận động theo nhạc bài “Finger family”
- Trẻ vận động theo nhạc bài “Finger family”.
- Trẻ trò chuyện về những thành viên trong gia đình những ngón tay được nhắc đến trong bài hát.

- Cô dẫn dắt vào bài thơ.

2. Hoạt động 2: Đọc thơ: “Quạt cho bà ngủ”

*Lần 1:

- Trẻ nghe cô giới thiệu tên và nghe cô đọc thơ.

- Trẻ cùng cô trò chuyện về: tên, nội dung bài thơ, nghe cô giảng từ khó: “lim dim”.

- Trẻ mô phỏng đôi mắt lim dim, đôi mắt nhắm chặt.

*Lần 2

- Cô đọc thơ sử dụng tranh minh hoạ.

- Cho trẻ đọc thơ theo tổ, tốp, cá nhân, cả lớp dưới mọi hình thức.. -> Cô chú ý sửa sai, sửa ngọng cho trẻ.

- Cả lớp đọc thơ có hình ảnh cùng cô (1-2 lần).

- Trẻ đàm thoại:

+ Bạn nhỏ dặn chích chòe điều gì?

+ Bà của bạn bị làm sao?

+ Bạn đã chăm bà như thế nào?

+ Cảnh vật xung quanh nhà khi bà ốm như thế nào?

+ Trẻ đã làm gì để chăm sóc người thân bị ốm?

- Giáo dục: Trong bài thơ, bạn nhỏ rất yêu bà. Cô hy vọng, các con cũng sẽ yêu quý và chăm sóc người thân trong gia đình như bạn nhỏ trong bài thơ.

- Trẻ về nhóm, tổ chức cho từng nhóm trẻ đọc thơ với các bức tranh vẽ theo nội dung bài thơ

3.Hoạt động 3: Trò chơi: “Ai nhanh hơn”

- Trẻ nghe cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Trẻ chia ba đội chơi. Trong thời gian một bản nhạc, trẻ tìm và sắp xếp đúng thứ tự tranh minh họa nội dung bài thơ. Sau đó đọc thơ theo tranh minh họa. Đội nào tìm đúng, nhanh nhất và đọc thơ theo tranh minh họa hay nhất, đội đó sẽ chiến thắng.

- Trẻ chơi.

- Cô và trẻ kiểm tra kết quả, khen ngợi trẻ.



	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 4 ngày 6 tháng 11 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học
Cắt dán, trang trí hàng rào

	- Trẻ biết cách sử dụng kéo, cắt giấy, sắp xếp thành hàng rào. Biết sử dụng học liệu để trang trí hàng rào.

- Trẻ có kỹ năng cầm kéo, cắt thẳng, và sắp xếp có bố cục để tạo thành hàng rào. Có kỹ năng trang trí: vẽ thêm chi tiết, tô màu,... để trang trí hàng rào.
- Trẻ hứng thú hoạt động, kiên trì tạo thành sản phẩm.


	- Tranh hàng rào quanh nhà của bé.

- Đồ dùng: Giấy các loại, kéo, hồ dán, tăm bông, màu nước, màu sáp…

- Khăn, đĩa lau tay.


	1.Hoạt động 1: Trò chơi: “Hàng rào cao, thấp”
- Trẻ trò chuyện về hàng rào quanh nhà trẻ, hoặc hàng xóm (đặc điểm, màu sắc, kích thước, ích lợi…)

- Trẻ nghe cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Trẻ nắm tay nhau thành hàng rào. Trẻ ngồi xuống, đứng lên để làm hàng rào cao-thấp theo yêu cầu của cô.

- Trẻ chơi.

2. Hoạt động 2: Cắt dán, trang trí hàng rào

- Trẻ chuyền tay nhau quan sát tranh gợi mở.

- Trẻ trò chuyện về tranh: Chất liệu, màu sắc, cách làm, bố cục…

- Cô khơi gợi cảm xúc tạo hình cho trẻ: Màu trắng tinh, nhọn hoắt, thẳng tắp…

- Cô hướng dẫn trẻ cách cầm kéo, cầm giấy, cắt thẳng, lượn kéo để chỉnh cho một đầu nan giấy nhọn. Gợi ý trẻ vẽ thêm họa tiết trang trí.
- Trẻ nói ý tưởng thực hiện.

- Trẻ về nhóm thực hiện.

3. Hoạt động 3: Triển lãm tranh 

- Trẻ trưng bày sản phẩm.

- Trẻ nhận xét sản phẩm của mình, của bạn.

- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ.  

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 5 ngày 7 tháng 11 năm 2024
	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học
Nhảy lò cò 5m 
	- Trẻ biết cách nhảy lò cò.

- Trẻ có kỹ năng đứng trên một chân, chân kia nâng cao lên, gập đầu gối, 2 tay chống vào hông hoặc dang ngang, bật tại chỗ 2-3 lần rồi bật tiến dần lên phía trước tới chỗ cô quy định thì dừng lại, đổi chân nhảy lò cò về vị trí ban đầu. 
- Trẻ có ý thức kỷ luật khi tham gia hoạt động.


	- Xắc xô, vạch xuất phát, túi cát.
- Nhạc tập thể dục.

	1.Hoạt động 1: Khởi động

- Trẻ đi với các kiểu đi: đi kiễng gót, đi bằng gót bàn chân… 

2.Hoạt động 2: Trọng động
*Bài tập phát triển chung: (Mỗi ĐT tập 4 lần x 4 nhịp) Tập theo nhạc: "Bé khỏe bé ngoan"

- ĐT tay: Quay tay dọc thân tay đưa lên cao 
- ĐT lưng bụng: Nghiêng người sang 2 bên

- ĐT chân: Ngồi khuỵ gối tay đưa ra trước

- ĐT bật: Bật tại chỗ
- Nhấn mạnh động tác chân: Ngồi khuỵ gối tay đưa ra trước

*VĐCB : “Nhảy lò cò 5m”.
- Trẻ trò chuyện về các cách nhảy lò cò.

- 1-2 trẻ chơi thử.

- Trẻ xem cô tập mẫu.

- Trẻ xem cô tập và nghe hướng dẫn động tác : 

Tư thế chuẩn bị: Cho trẻ đứng trên một chân, chân kia nâng cao lên, gập đầu gối, 2 tay chống vào hông hoặc dang ngang (hoặc để tự nhiên)

Thực hiện: cho trẻ bật tại chỗ 2-3 lần rồi bật tiến dần lên phía trước tới chỗ cô quy định thì dừng lại, đổi chân nhảy lò cò về vị trí ban đầu. 

Có thể cho trẻ lấy 1 tay nắm vào cổ chân co lên để nhảy (Tay cùng phía với chân co), tay kia dang ngang để giữ thăng bằng.
- Lần lượt 2 cháu ở 2 hàng thực hiện. Cô chú ý sửa sai và động viên các cháu tập chưa chính xác tập lại.

- Hai đội thi đua.
- Trẻ nói lại tên vận động.

*Trò chơi: Tung bóng vào rổ.
- Trẻ nghe cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi: Trẻ chia hai đội. Lần lượt từng trẻ ở mỗi đội tung bóng vào rổ. Trong thời gian một bản nhạc, đội nào tung được nhiều bóng về nhất, đội đó chiến thắng.  
- Trẻ chơi.

3.Hoạt động 3: Hồi tĩnh

- Trẻ đi dạo chơi nhẹ nhàng 1-2 phút.   

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

4. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
5. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
6. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 6 ngày 8 tháng 11 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học
Bé giúp mẹ gấp quần áo

	- Trẻ biết cách gấp lần lượt từng bộ phận của quần, áo.

- Trẻ có kỹ năng lộn, vuốt phẳng, gấp từng bộ phận của quần, áo. Có kỹ năng xếp chồng, phân loại quần và áo.

- Trẻ có ý thức giữ gọn gàng tủ quần áo, và giữ quần áo luôn phẳng.


	- 3 rổ đựng quần áo chưa gấp (Số lượng: mỗi trẻ 3 áo, 3 quần)

- 3 rổ đựng quần áo khi trẻ gấp xong.

- Nhạc không lời.

	1. Hoạt động 1: Vận động minh họa “Tay thơm, tay ngoan”

- Trẻ vận động theo nhạc bài hát.

- Trò chuyện: Khi ở nhà, đôi tay của trẻ có thể làm những việc gì giúp mẹ? 

- Đố trẻ sẽ chơi gì với rổ quần áo này.

2. Hoạt động 2: Dạy trẻ kỹ năng gấp quần áo
- Trẻ gọi tên các bộ phận của quần, áo: Cổ áo, vai áo, tay áo, gấu áo; cạp quần, đũng quần, ống quần, gấu quần.

- Trẻ nói hiểu biết của trẻ về cách gấp quần áo.

- 1-2 trẻ thử gấp.

*Cô hướng dẫn trẻ cách gấp áo:

Bước 1: Lộn sang mặt phải áo.

Bước 2: Trải áo ra, lấy tay vuốt áo cho phẳng.

Bước 3: Gấp từng tay áo vào trong thân áo.

Bước 4: Cầm hai bên vai áo gấp xuống dưới sao cho phần vai áo trùng với phần gấu áo. 

*Cô hướng dẫn trẻ cách gấp quần:

Bước 1: Lộn sang mặt phải quần.

Bước 2: Trải quần ra, lấy tay vuốt phẳng hai ống quần.

Bước 3: Gấp hai ống quần trùng lên nhau. Vuốt lại một lần nữa.

Bước 4: Cầm cạp quần, gấp đôi sao cho cạp quần trùng với gấu quần.

*Cô hướng dẫn trẻ xếp 1 chồng quần, 1 chồng áo riêng nhau sao cho gọn gàng.

* Trẻ thực hiện:

- Trẻ nói lại cách gấp quần, gấp áo.

- Trẻ về 3 nhóm thi đua gấp, xếp chồng quần áo.

- Giáo viên quan sát, động viên trẻ.

3. Hoạt động: Những chồng quấn áo gọn gàng

- Trẻ quan sát, nhận xét về chồng quần áo của bạn.

- Cô nhận xét chung, khen ngợi trẻ. 

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 2 ngày 11 tháng 11 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

Tìm  hiểu 1 số đồ dùng trong gia đình
	- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, công dụng của một số đồ dùng trong gia đình (Bát, đũa-

thìa, đĩa, xoong,

cốc...)

- Trẻ có kỹ năng

phân loại được một số đồ dùng gia đình theo công dụng (đồ dùng để ăn, đồ dung để đun nấu....). Rèn khả năng quan sát, chú ý, và ghi nhớ.
 - Giáo dục trẻ biết

cách sử dụng và ý

thức  giữ gìn đồ dung trong gia đình.
	- Một số đồ dùng bằng vật thật: Bát, đũa, đĩa, xoong, cốc

- Hình vẽ các đồdùng gia đình bởi bìa cứng: bàn là, tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện, bát, thìa,

quần, áo, ...

- Mỗi nhóm có: bát, đũa, đĩa, xoong,

cốc.
	* Hoạt động 1: Lắng nghe và đoán tiếng đồ vật

- Trẻ nghe và đoán tiếng của: bát, thìa, nồi...
- Trẻ trò chuyện về các đồ dùng trong gia đình: Tên gọi, đặc điểm, công dụng, được làm từ chất liệu gì?...
-Cô tóm gọi lại chất liệu, công dụng của các đồ dùng.

*Hoạt động 2: So sánh:

+ Cái bát và cái cốc:

- Cái bát và cái cốc có đặc điểm gì giống và khác nhau?

&gt; Giống nhau: đều là đồ dùng gia đình.

- Khác nhau: Cái bát dùng để ăn cơm còn cái cốc dùng để uống nước.

Cái bát làm bằng sứ, cái cốc làm bằng thuỷ tinh.

* Ngoài đồ dùng để phục vụ ăn uống các con còn biết những đồ dùng

13

nào khác?

Cô cho trẻ xem hình ảnh các đồ dùng khác

+ Đồ dùng để mặc

+ Đồ dùng điện tử điện lạnh

*Giáo dục:

Giáo dục trẻ biết giữ gìn sạch sẽ cất gọn gang đồ dùng trong gia đình

. Chú ý khi sử dụng những đồ dùng làm bằng sành, sứ , thuỷ tinh

không làm rơi vỡ.

* Hoạt động 3 : Trò chơi:

* Trò chơi 1: Thử tài của bé

Cách chơi : Chia lớp thành 3 đội, cô chiếu trên màn hình hiện ra

nhiều đồ dùng gia đình trẻ tập trung chú ý xem có những hình ảnh gì

không cùng nhóm. Nếu đội nào lắc xắc xô trước đội đó được trả lời.

Đội nào có nhiều câu trả lời đúng thì đội đó chiến thắng.

Luật chơi: Mỗi thành viên chỉ được lên chơi 1lần

 - Cô bao quát

- Cô nhận xét các đội

+ Trò chơi 2:Thi xem ai nhanh

Cách chơi :Mỗi nhóm sẽ là một đội đứng xếp thành hàng. Khi có tín

hiệu bắt đầu chạy lên và lấy 1hình ảnh đồ dùng gia đình dán lên bảng.

Sau 1 bản nhạc đội nào tìm được nhiều hình ảnh thì sẽ giành chiến

thắng

Luật chơi: Mỗi thành viên chỉ được lấy 1 hình ảnh trong mỗi lần chơi,

trò chơi mở đầu và kết thúc bằng một bản nhạc.

- Cô bao quát và thưởng quà sau khi chơi.

- Cô nhận xét, tuyên dương.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 3 ngày 12 tháng 11 năm 2024
	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

Làm quen chữ cái: 

“e, ê”

	- Trẻ nhận biết, phát âm đúng chữ, nhận biết đặc điểm chữ e,ê. Biết so sánh để nhận ra điểm giống và khác nhau của các chữ cái.

- Rèn trẻ kỹ năng quan sát, so sánh, ghi nhớ cho trẻ.

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
	-Đồ dùng của cô: Powerpoint chữ cái e, ê.

+ Hình ảnh: Em bé, Mẹ bế bé.

+ Nhạc trò chơi

+ Que chỉ.

-Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng có các thẻ chữ cái e, ê.

	1.Hoạt động 1: Trò chơi “Xướng âm”
- Trẻ xướng âm “e, ê” to, nhỏ theo yêu cầu của cô.
- Trẻ nói hiểu biết của trẻ về những chữ cái đã tìm được.
2.Hoạt động 2: Làm quen chữ cái e, ê
*Làm  quen chữ e:

- Cô có hình ảnh gì đây?

- Từ những chữ cái trẻ tìm được, cô ghép thành từ: “Em bé” dưới hình ảnh em bé.

- Cho trẻ tìm 2 chữ cái giống nhau. Trẻ đọc.

- Cô phát âm mẫu. Trẻ phát âm theo: Cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân.

- Trẻ nói đặc điểm của chữ e.

- Cô khái quát đặc điểm chữ e.
Cô giới thiệu chữ E in thường, e viết thường.
*Làm quen chữ ê: Tương tự chữ e
* So sánh điểm giống và khác nhau giữa các cặp chữ: “e, ê”
- Chữ e không có dấu ở trên. Chữ ê có dấu 

3.Hoạt động 3: Trò chơi “Thi xem ai nhanh”
*Trò chơi: Giơ nhanh chữ cái theo yêu cầu: 

- Cô nói tên, trẻ giơ chữ cái.

- Cô nói đặc điểm chữ, trẻ tìm và giơ chữ cái.

*Trò chơi: Tìm đúng nhà

- Mỗi trẻ cầm 1 thẻ chữ, khi có hiệu lệnh “tìm nhà”, trẻ tìm đúng về ngôi nhà có chữ cái tương ứng.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

4. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
5. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
6. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 4 ngày 13 tháng 11 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học
KNVĐ: "Nhà của tôi"

	- Trẻ biết cách thể hiện cảm xúc phù hợp nội dung bài hát. 

- Trẻ có kỹ năng cảm nhận giai điệu bài hát, kỹ năng vỗ đệm theo tiết tấu chậm. Rèn trẻ kỹ năng nghe, phân biệt tốc độ nhanh, chậm của bản nhạc khi chơi trò chơi. 

- Trẻ thêm yêu ngôi nhà và những người thân yêu của mình; hồn nhiên, hứng thú tham gia hoạt động. 


	- Nhạc bài hát. “Nhà của tôi”

- Nhạc bài hát : “Ru con”

- Dụng cụ âm nhạc.

- 10 chiếc vòng.


	1.Hoạt động 1: Vận động theo tiết tấu chậm bài hát: “Nhà của tôi”
- Trẻ nghe cô bật một đoạn nhạc của bài: “Nhà của tôi” - trẻ đoán tên bài hát.
- Cả lớp hát lại bài hát.

- Trẻ trò chuyện: Có những cách nào để biểu diễn bài hát hay hơn?

- Trẻ nghe cô giới thiệu tên vận động: Vỗ đệm theo tiết tấu chậm.

- Trẻ vỗ tay không. Cô sửa kỹ năng cho trẻ.

- Trẻ xem cô vỗ đệm theo tiết tấu chậm kết hợp với nhạc bài hát.

- Trẻ hát, vỗ đệm theo tiết tấu chậm: Cả lớp, nhóm, cá nhân.

(Có thể sử dụng dụng cụ âm nhạc theo ý thích).

2. Hoạt động 2: Nghe hát: “Ru con”

- Trẻ nghe cô giới thiệu tên làn điệu dân ca: “Ru con”.

- Trẻ nghe cô hát và hưởng ứng theo giai điệu khúc hát ru.

- Trẻ nhận xét về nội dung, giai điệu làn điệu dân ca?

- Cô hát và minh hoạ theo lời làn điệu. Động viên khích lệ trẻ lên hưởng ứng cùng cô.

3.Hoạt động 3: Trò chơi “Thi xem ai nhanh”
- Trẻ quan sát, suy nghĩ và trò chuyện về cách chơi với những chiếc vòng.

- Trẻ nghe cô giới thiệu về tên trò chơi, cách chơi: Các trẻ chơi sẽ đi nhanh, đi chậm theo giai điệu bản nhạc. Khi nhạc dừng, mỗi trẻ nhảy vào một vòng. Ai không có vòng sẽ nhảy lò cò.

- Trẻ chơi. (Số lượng vòng giảm dần ở lần chơi sau).      

- Trẻ chơi.



	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 5 ngày 14 tháng 11 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

Nặn đồ dùng gia đình
	- Trẻ biết cách nặn và ghép một số chi tiết để tạo thành đồ dùng mình thích và đặt tên cho sản phẩm của mình.
- Trẻ có kỹ năng thao tác với đất nặn: Chia đất, xoay tròn, ấn bẹt, gắn kết các khối đất và đính thêm một số chi tiết… để tạo thành hình đồ vật.
- Trẻ thêm yêu quý, giữ gìn đồ dùng gia đình. Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

	*Đồ dùng của cô:

- Mẫu gợi mở (hình ca, bát, đĩa, đũa, thìa...)
- Mô hình ngôi nhà cho trẻ trưng bày sản phẩm.
*Đồ dùng của trẻ:
- Đất nặn, bảng nặn, khăn lau tay…


	1. HĐ1. Đi thăm quan siêu thị nội thất
- Trẻ vận động theo nhạc bài hát, đi thăm quan đồ dùng trong siêu thị (Mẫu gợi mở).
- Trẻ chuyền tay nhau xem mẫu gợi mở.
- Trẻ kể hiểu biết của trẻ về đồ dùng gia đình mà trẻ quan sát được: Chất liệu, màu sắc, cách làm...
2. HĐ2. Nặn đồ dùng gia đình
- Cô trao đổi cùng trẻ cách nặn, gợi ý trẻ thêm một số chi tiết trang trí.

- Cô khơi gợi cảm xúc tạo hình cho trẻ. 

- Trẻ nói ý định thực hiện của trẻ.

- Trẻ thực hiện.

3.Hoạt động 3: Những đồ dùng dễ thương 

- Trẻ trưng bày sản phẩm của trẻ.

- Giới thiệu sản phẩm của trẻ, đặt tên cho sản phẩm của mình

- Trẻ nhận xét sản phẩm của bạn.

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.



	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 6 ngày 15 tháng 11 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

Xây dựng, lắp ráp với 12-15 khối
	- Trẻ biết xếp chồng 12-15 khối gỗ lên nhau. 
- Rèn luyện kỹ năng xếp chồng 12-15 khối gỗ.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.


	- Cô và mỗi trẻ 12-15 các loại hình khối khác nhau.

- Rổ đựng. mô hình nhà Búp Bê bị thiếu 1 bức tường.

	HĐ1. Đến thăm nhà bạn
- Dẫn trẻ đến xem mô hình nhà bạn Búp Bê. 
- Trẻ trò chuyện về nhà của Búp Bê: Làm bằng gì? Làm như thế nào?
- Giúp Búp Bê xếp bức tường nhà bị đổ.
HĐ2. Xây dựng, lắp ráp với 12-15 khối
- Giới thiệu các khối gỗ. Trẻ đếm và mang rổ gỗ về tổ.

*Lần 1: 
- Trẻ xếp chồng 12-15 khối gỗ lên nhau sao cho không bị đổ.

- Cô làm mẫu-giải thích: Cô cầm khối gỗ đặt xuống, sau đó đặt tiếp khối gỗ vuông ngay ngắn lên trên, lại đặt tiếp khối thứ ba lên, đặt cho đến hết thật khéo léo sao cho không bị đổ. 
- Một trẻ lên chơi thử. Cô và trẻ nhận xét.
- Các trẻ xếp.
*Lần 2: Trẻ xếp chồng 12-15 khối gỗ thành hình yêu thích.

- Trẻ thực hiện.
HĐ3. Xây tường nhà cho Búp Bê
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Trẻ chia hai đội, mỗi đội thi đua xếp bức tường nhà cho Búp Bê. Trong thời gian một bản nhạc, đội nào xếp được bức tường cao hơn sẽ chiến thắng.

- Trẻ chơi. 


	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 2 ngày 18 tháng 11 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

Khám phá về chiếc tạp dề
	* Khoa học: Trẻ biết gọi tên, đặc điểm, chất liệu, công dụng, cách đeo tạp dề.

* Công nghệ: Trẻ biết sử dụng một số đồ dùng, dụng cụ để khám phá chiếc tạp dề. Biết đeo tạp dề đúng cách.

* Kỹ thuật: Trẻ biết quy trình các bước thiết kế tạp dề.

* Nghệ thuật: Trẻ quan sát, trò chuyện về một số cách trang trí tạp dề.

* Toán học: Trẻ biết phân biệt màu nhạt hơn, đậm hơn tương ứng với mặt trong, mặt ngoài của tạp dề.

* Kỹ năng TK21: Trẻ có tư duy phê phán, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp và hợp tác, kỹ năng sáng tạo và đổi mới.


	- Nguyên liệu: 

+ 3 rổ đồ dùng theo 3 nhóm: Tạp dề (đa dạng chất liệu: vải, li lông…, đa dạng kiểu dáng), chai nước, khay đựng, khăn lau.

+ 3 bảng ghi chép kết quả: Chất liệu thấm nước, không thấm nước.

+ Một số loại tạp dề khác.

	* E1: Thu hút, kết nối: 

- Trẻ chơi trò chơi “Ghép tranh”: Trẻ chia 3 đội, lần lượt từng bạn của mỗi đội bật nhảy lên phía bảng lấy 1 mảnh tranh ghép lên bảng.

*Khảo sát kiến thức nền của trẻ:

- Trẻ trò chuyện hiểu biết của trẻ về chiếc tạp dề.

+ Con vừa ghép tranh hình gì? 

+ Con biết gì về chiếc tạp dề?

*E2: Khám phá: 
- Cô giới thiệu bảng ghi chép, đồ dùng của mỗi nhóm.

- Cô tổ chức cho trẻ về 3 nhóm thực hiện các thao tác để quan sát, tìm hiểu, ghi chép về: màu sắc, đặc điểm, chất liệu, thời điểm cần đeo tạp dề. Sự khác nhau giữa các loại tạp dề.

- Giáo viên giới thiệu nội dung, nhiệm vụ, nguyên liệu, dụng cụ làm thí nghiệm: Hôm nay cô đã chuẩn bị cho các con những nguyên liệu này....để nhận biết chất liệu làm tạp dề. Nhiệm vụ của các con: 

+ Tìm ra nguyên liệu làm từng bộ phận của tạp dề (dây đeo, than, túi…). 

+ Làm thí nghiệm, tìm ra vật liệu làm tạp dề không thấm nước? 

- Trẻ về nhóm trao đổi, thảo luận và làm thí nghiệm. Mỗi nhóm tự chọn 1 số loại nguyên liệu khác nhau.

- Các nhóm lên ghi chép kết quả trên bảng của mình (Cô hỗ trợ trẻ vẽ, viết kí hiệu cho kết quả)

+ Cô hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi tại sao con chọn chất liệu này (thấm nước hay không thấm nước…)

Bảng lựa chọn nguyên liệu làm tạp dề

Khoanh vào cách đeo tạp dề đúng

Nguyên liệu

(Nguyên liệu thật gắn vào bảng)
Phần quai đeo

Phần thân

tạp dề

Sắp xếp thứ tự đeo tạp dề

Li lông

x

Khoanh vào thời điểm đeo tạp dề

       Vải

Hình ảnh
       Giấy

Hình ảnh
    Dây chun

Hình ảnh
*E3: Giải thích, chia sẻ 

- Cô tổ chức cho từng nhóm trẻ chia sẻ về kết quả của nhóm mình:

+ Chúng mình có nhận xét gì về chia sẻ của nhóm bạn không? Bạn nào có nhận xét khác không?

- Giáo viên khuyến khích cho các nhóm khác đặt câu hỏi, nêu vấn đề phản biện với nhóm bạn.

=> Cô chốt lại kết quả của các nhóm và chốt lại: Bộ phận (quai đeo, thân tạp dề). Nhiều loại chất liệu làm tạp dề: vải thường, vải sợi li lông...Loại không thấm nước, loại thấm nước. Nhiều kiểu cách trang trí khác nhau. Cách đeo tạp dề đúng.

* E4: Củng cố, mở rộng/ áp dụng cụ thể 

- Các hình dạng khác của tạp dề.

- Làm thế nào để tạp dề dễ đeo và đẹp mắt hơn?

*E5: Đánh giá: 

- Đánh giá sự phối hợp của các bạn trong nhóm trong quá trình thử nghiệm.

- Đánh giá kết quả của các nhóm, chọn được đúng nguyên liệu làm tạp dề theo tiêu chí đã đưa ra.



	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 3 ngày 19 tháng 11 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

Vđ minh họa "Bàn tay mẹ"
	- Trẻ vận động nhịp nhàng bài hát “Bàn tay mẹ”.

- Trẻ biết cảm nhận nhịp điệu bài hát và có thể biểu diễn diễn cảm theo nhạc.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động

	- Bài hát: “Vào rừng xanh”, “Chú voi con ở Bản Đôn”.


	1. HĐ1. VĐMH “Bàn tay mẹ” 

- Cho cả lớp cùng hát bài “Bàn tay mẹ”

- Trò chuyện về nội dung bài hát

+ Chúng mình vừa hát bài hát gì? Bài hát có nội dung gì?
- Cô và trẻ cùng thảo luận về động tác minh họa cho lời bài hát.
- Cô hát và thể hiện cho trẻ xem 1 lần.

- Cô hát và thể hiện cho trẻ xem lần 2 kết hợp giải thích.

- Mời cả lớp cùng thực hiện.

- Mời tổ, nhóm, cá nhân thực hiện.

=> Trẻ thực hiện cô quan sát sửa sai cho trẻ.

- Cô giáo dục trẻ: Yêu thương mẹ.

2. HĐ2. Nghe hát “Mẹ ơi có biết” 

- Trẻ nghe cô giới thiệu tên bài hát.

- Trẻ nghe cô hát và hưởng ứng theo lời bài hát.

- Trẻ nhận xét về nội dung, giai điệu bài hát?

- Cô hát và minh hoạ theo lời bài hát. Động viên khích lệ trẻ lên hưởng ứng cùng cô.

3. HĐ3. Trò chơi “Nghe tiếng hát, tìm đồ vật”

- Trẻ nghe cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.

- Cho trẻ chơi 3-4 lần.

- Cô nhận xét sau mỗi lần chơi.



	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 4 ngày 20 tháng 11 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

Đóng Kịch: Ai đáng khen nhiều hơn
	- Trẻ nhớ tên truyện, tên nhân vật và hiểu nội dung truyện. Trẻ hiểu rõ tính cách, giọng nói, cử chỉ điệu bộ của từng nhân vật. Biết thể hiện hành động phù hợp với từng nhân vật.
- Trẻ nói to, rõ ràng, mạch lạc lời thoại của từng nhân vật. Có kỹ năng nhập vai, sử dụng những đoạn văn đối thoại khi tham gia đóng kịch. Thể hiện cảm xúc, có thái độ phù hợp tương ứng với các nhân vật trong chuyện

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động. Có ý thức giúp đỡ người thân và những người xung quanh.  
	- Sa bàn 

- Hoạt cảnh
- Mũ nhân vật

- Hệ thống câu hỏi

- Bài hát: Trời nắng trời mưa.




	Hoạt động 1: Trò chơi “Bắt chước tạo dáng”

- Trẻ bắt chước tạo dáng những nhân vật có trong truyện. 

- Trẻ đoán tên truyện có những nhân vật đó.
* Giúp trẻ hiểu sâu tác phẩm

- Trẻ xem Video truyện “Ai đáng khen nhiều hơn”
+ Trong câu chuyện có những nhân vật nào?

*Đàm thoại giúp trẻ hiểu nội dung truyện:

+ Thỏ mẹ dặn anh em Thỏ những gì? Giọng của Thỏ mẹ ntn?

Con hãy bắt chước giọng của Thỏ mẹ nào?

+ Thỏ anh và Thỏ em, ai đáng khen nhiều hơn? Vì sao?
+ Thỏ anh đã nói gì khi giúp mọi người?
+ Con hãy bắt chước giọng thỏ anh nào.
+ Thỏ mẹ đã khen hai anh em Thỏ như thế nào?
- Cả lớp cùng bắt chước giọng nào 

*Cô giáo dục trẻ: biết yêu thương, giúp đỡ người thân và những người xung quanh.
Hoạt động 2: Đóng kịch: “Ai đáng khen nhiều hơn”
- Trẻ chia ba nhóm, chọn nhân vật, lấy mũ nhân vật và tập kể theo nhóm.
- Cho trẻ diễn hoạt cảnh ‘‘Ai đáng khen nhiều hơn’’
Hoạt động 3: Kết thúc:

- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.  

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 5 ngày 21 tháng 11 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

Dạy trẻ chơi trò chơi: Cắp cua
	- Trẻ biết cách chơi trò chơi cắp cua.
- Trẻ có kỹ năng sử dụng hai đầu ngón tay trỏ để cắp các đồ vật có hình con cua với kích thước khác nhau.

- Trẻ kiên trì, hứng thú tham gia hoạt động. 


	- 3 khay đựng hình con cua. 
- Mỗi trẻ 1 giỏ đựng.
- Nhạc bài hát: Bữa cơm gia đình.
- Nhạc trò chơi


	1.Hoạt động 1: Trò chơi với bàn tay, ngón tay
- Trẻ chơi các trò chơi với bàn tay, ngón tay
2.Hoạt động 2: Trò chơi “Cắp cua”
- Trẻ trò chuyện về cách chơi với hình con cua, giỏ.
- Cô hướng dẫn chơi: Các ngón tay của hai bàn tay đan vào nhau, nắm lại. Hai ngón trỏ của hai bàn tay duỗi ra để gắp hình cua bỏ vào giỏ.
- Trẻ chơi thử.
- Trẻ thực hiện: Trẻ về ba vòng tròn, tổ trưởng đi lấy rổ đồ dùng cho tổ. Mỗi trẻ lấy 1 rổ đựng. Và bắt đầu chơi.
Cô động viên, khuyến khích, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.

*Trò chơi thi đua: 
- Trẻ nghe cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Trẻ xếp hai đội. Lần lượt từng bạn của mỗi đội chạy lên khay, cắp cua cho vào giỏ để mẹ về nấu canh.
- Trẻ chơi.

- Cô và trẻ kiểm tra kết quả.
3.Hoạt động 3: Vận động theo nhạc bài “Bữa cơm gia đình”
- Trẻ vận động theo nhạc bài “Bữa cơm gia đình”  


	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 6 ngày 22 tháng 11 năm 2024

	NỘI DUNG 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

EDP
Tạp dề tặng mẹ
	- Tạo dề (đa dạng về màu sắc, kiểu dáng).

- Nguyên liệu làm tạp dề: vải dạ, dây chun, dập ghim…
- Địa điểm tổ chức: Trong lớp học.


	1. Hỏi và xác định vấn đề

- Hỏi và xác định lại vấn đề
+ Hôm trước cô cháu mình đã cùng nhau khám phá những gì về chiếc tạp dề?

· Ngày hôm nay cô cháu mình cùng nhau thiết kế chiếc tạp dề theo ý tưởng của chúng mình nhé!

* Tạp dề đảm bảo tiêu chí: có dây đeo qua cổ, và dây buộc phía eo. Tạp dề không thấm nước, và được trang trí đẹp mắt.

2.Tưởng tượng

 Cô cho trẻ về các nhóm

* Suy nghĩ đề xuất ý tưởng
+ Với những nguyên vật liệu chúng mình đã khám phá từ hôm trước hôm nay chúng mình sẽ làm tạp dề như thế nào gì? (trẻ suy nghĩ về chất liệu, hình dạng…)
+ Chúng mình làm thế nào để tạo ra chiếc tạp dề đó?

- GV gợi ý cách sử dụng các nguyên vật liệu để sáng tạo mô hình tạp dề.

- Đặt câu hỏi để kích thích trẻ tưởng tượng, đưa ra ra ý tưởng của mình. 

+ Tạp dề có hình dạng như thế nào? Cấu tạo ra sao?
+ Những nguyên vật liệu nào phù hợp với từng bộ phận nào của tạp dề?

- Định hướng cách sử dụng nguyên vật liệu an toàn và hợp lý.

- Ghi nhận ý tưởng của trẻ.

3. Lập kế hoạch

- Cho các nhóm bàn bạc vẽ bản thiết kế  

+ Trẻ thảo luận để tạo ra bản thiết kế ( lưu lại BTK )

Cô vẫn hỗ trợ, nhắc nhở trẻ 

- Đặt câu hỏi để trẻ nói ra ý tưởng, cách làm của nhóm mình.

- Đưa ra các câu hỏi mở và định hướng trẻ nếu trẻ chưa xác định rõ kế hoạch. 

- Quan sát, ghi nhận ý tưởng của trẻ.

4. Chế tạo

- GV hỗ trợ các nhóm trong quá trình thực hiện.

- Chú ý quan sát quá trình trẻ thực hiện. 

5. Cải tiến

- Cô và trẻ cùng chơi với sản phẩm trẻ làm được

- Cho các nhóm chia sẻ sản phẩm của mình và phản biện về sản phẩm của nhóm bạn.

- GV quan sát và đánh giá trẻ xem đã nắm được kiến thức và ứng dụng đúng hướng chưa?

- Đối với trẻ đã hoàn thành được sản phẩm -> gợi ý sáng tạo và trang trí thêm. Đưa ra các ý tưởng tuyên truyền.

- Đối với trẻ chưa làm được cô gợi ý, hỗ trợ để trẻ thực hiện được nhiệm vụ.



	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
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